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Ôn tập chủ đề "Cách mạng tư sản và cách mạng công nghiệp" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ vào năm nào?

A. 1640 B. 1776 C. 1789 D. 1871

Câu 2. Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở quốc gia nào?

A. Pháp B. Anh C. Mỹ D. Đức

Câu 3. Ghép mỗi nhà phát minh với phát minh tiêu biểu.
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Giêm Oát

2. Giêm Ha-gri-vơ

3. Xti-phen-xơn

4. Ét-mơn Các-rai

Cột B

a. Cải tiến, hoàn thiện máy hơi nước

b. Máy kéo sợi Gien-ni

c. Máy dệt chạy bằng sức nước

d. Đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 4. Bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ được công bố năm 1776.

Đúng Sai

Câu 5. Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian.
(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) Mỹ công bố Tuyên ngôn Độc lập (1776)

b) Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ (1789)

c) Cách mạng tháng Mười Nga (1917)

d) Cách mạng tư sản Anh bùng nổ (1642)

Thứ tự đúng:

Câu 6. Khẩu hiệu nổi tiếng của Cách mạng tư sản Pháp là gì?

A. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc B. Tự do – Bình đẳng – Bác ái

C. Hòa bình – Ruộng đất – Bánh mì D. Dân tộc – Dân quyền – Dân sinh

Câu 7. Hệ quả xã hội quan trọng của cách mạng công nghiệp là gì?

A. Hình thành hai giai cấp cơ bản: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp

B. Xóa bỏ hoàn toàn sự bất bình đẳng

C. Dân cư chuyển từ thành thị về nông thôn

D. Chế độ nông nô được củng cố
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